
STT Trường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành Điểm HT ĐXT Ghi chú

1 DDF Nguyễn Thị Kim Anh 14/05/1987 1 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.01 6.09

2 DDF Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/02/1996 2 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.51 6.59

3 DDF Văn Thị Thúy Hà 09/09/1998 3 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.29 7.37

4 DDF Hoàng Thị Hà 06/09/1994 4 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.10 7.18

5 DDF Đào Vũ Thúy Hà 27/03/1988 5 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.09 6.17

6 DDF Huỳnh Thị Nhật Hạ 24/05/1996 6 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.11 7.19

7 DDF Phan Thị Đoan Hạnh 07/03/1995 7 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.53 7.61

8 DDF Trần Trang Hoàng 05/07/1996 8 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.15 7.23

9 DDF Đoàn Thị Mỹ Kiều 02/06/1996 9 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.75 6.83

10 DDF Nguyễn Thị Thúy Liễu 20/11/1991 10 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.02 7.10

11 DDF Lê Thị Liễu Linh 28/12/1995 11 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.15 7.23

12 DDF Lê Thành Cát Lợi 19/06/1998 12 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.12 7.20

13 DDF Nguyễn Thị Kiều Oanh 11/02/1996 13 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.90 7.98

14 DDF Phạm Thị Kiều Oanh 01/04/1996 14 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 5.97 6.05

15 DDF Trần Thị Minh Phụng 11/08/1997 15 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.56 6.64

16 DDF Trương Nữ Diễm Quỳnh 09/11/1991 16 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.08 7.16

17 DDF Trương Thị Như Quỳnh 15/06/1997 17 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.74 7.82

18 DDF Kiều Thị Thắm 02/05/1994 18 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.90 6.98

19 DDF Phạm Thị Xuân Thảo 20/08/1997 19 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.18 7.26

20 DDF Nguyễn Ngô Diệu Trân 28/02/1998 20 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.99 7.07

21 DDF Trương Thị Yến Trinh 11/03/1997 21 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.42 7.50

22 DDF Nguyễn Thị Lê Từ 28/06/1995 22 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.38 7.46
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23 DDF Lê Kim Tuyến 30/11/1997 23 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 7.47 7.55

24 DDF Thái Phương Uyên 16/09/1993 24 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.71 6.79

25 DDF Bùi Thị Kim Yến 16/12/1998 25 2 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ-ĐH) 6.97 7.05

Danh sách này có 25 thí sinh./.
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